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QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ban hành Quy định tạm thời về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục

xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học

và công nghệ năm 2005

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 06 năm 2000;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời về điều kiện, tiêu

chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà

nước về khoa học và công nghệ năm 2005.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc

Chính phủ, các thành viên Hội đồng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà

nước về khoa học và công nghệ năm 2005, các tổ chức và cá nhân liên quan có

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

Về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2005

(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2005/QĐ-TTg ngày 15/02/2005

của Thủ tướng Chính phủ)

Chương I
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NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.

1. Quy định này hướng dẫn xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà

nước về khoa học và công nghệ năm 2005 cho các công trình, cụm công trình khoa

học và công nghệ đã được công bố và sử dụng từ ngày 02 tháng 09 năm 1945 đến

nay.

2. Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ năm 2005 được xét tặng cho

những công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ đặc biệt xuất sắc, có giá trị

rất cao về khoa học và công nghệ; có tác dụng lớn và lâu dài trong đời sống nhân

dân, góp phần quan trọng phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ

quốc và phát triển sự nghiệp khoa học và công nghệ của đất nước.

3. Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2005 được xét tặng cho

những công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ xuất sắc, có giá trị cao về

khoa học và công nghệ; mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực, có tác dụng lớn

phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc và sự nghiệp phát triển

khoa học và công nghệ của đất nước.

Điều 2. Quy định này áp dụng đối với các công trình, cụm công trình nêu tại Điều 1

trên đây do người Việt Nam sáng tạo, công bố và sử dụng tại Việt Nam.

Điều 3. Tác giả có công trình, cụm công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

hoặc Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ được nhận Bằng chứng

nhận của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tiền thưởng theo

quy định của Chính phủ.

Điều 4. Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công

nghệ năm 2005 được công bố vào dịp Quốc khánh 2-9 năm 2005.

Điều 5. Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Công trình khoa học và công nghệ được xét thưởng là sản phẩm của quá trình lao

động sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ứng dụng các thành

tựu khoa học và công nghệ, bao gồm công trình nghiên cứu khoa học và công trình

nghiên cứu công nghệ.



2. Công trình nghiên cứu khoa học được xét thưởng là công trình nghiên cứu, khám

phá các quy luật tự nhiên và xã hội, các phát minh khoa học, các lý thuyết khoa học

dẫn đến những thay đổi quan trọng trong nhận thức, có ảnh hưởng lớn trong khoa

học, kinh tế và xã hội của đất nước.

3. Công trình nghiên cứu công nghệ được xét thưởng, bao gồm:

a) Công trình nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ tạo ra các giải pháp kỹ

thuật mới, vật liệu mới, giống mới, sản phẩm mới, dẫn tới những chuyển biến quan

trọng đối với nền công nghệ, thúc đẩy năng lực cạnh tranh quốc gia, phục vụ sự

nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc và phát triển khoa học và công

nghệ của đất nước.

b) Công trình ứng dụng công nghệ có sáng tạo đặc biệt là công trình ứng dụng thành

công và sáng tạo các thành tựu kỹ thuật trong các công trình kinh tế - kỹ thuật quan

trọng của đất nước như công trình xây dựng - kiến trúc, công trình quốc phòng - an

ninh và các công trình khác, có tác động quyết định đến hiệu quả của các công trình

kinh tế - kỹ thuật đó.

4. Cụm công trình được xét thưởng, bao gồm:

a) Tập hợp các công trình của cùng một tác giả hoặc các đồng tác giả đã được xác

định thuộc một lĩnh vực khoa học hoặc một lĩnh vực áp dụng.

b) Tập hợp các công trình do nhiều tác giả thực hiện độc lập, tạo ra cùng một kết

quả nhưng sử dụng các phương pháp, nguyên lý, kỹ thuật khác nhau.

5. Công trình khoa học và công nghệ và cụm công trình khoa học và công nghệ

được gọi tắt là công trình.

6. Tác giả công trình là người bằng lao động của mình trực tiếp sáng tạo ra công

trình.

Đồng tác giả công trình là nhiều người bằng lao động của mình trực tiếp sáng tạo ra

công trình.

Những người chỉ giúp đỡ, hỗ trợ về kỹ thuật, vật chất, kinh phí cho tác giả, đồng tác

giả mà không tham gia sáng tạo ra công trình thì không được coi là tác giả, đồng tác

giả công trình.



Điều 6. Công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà

nước về khoa học và công nghệ năm 2005 phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Một công trình chỉ được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh hoặc Giải

thưởng Nhà nước.

2. Công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh hoặc Giải thưởng Nhà nước

phải được công bố hoặc ứng dụng trong thực tiễn ít nhất là 3 năm tính đến thời điểm

nộp hồ sơ đề nghị xét thưởng.

3. Không có tranh chấp về quyền tác giả, không có khiếu nại về nội dung và kết quả

công trình tại thời điểm xét thưởng.

4. Báo cáo kết quả nghiên cứu công trình đã được nộp tại Trung tâm Thông tin Khoa

học và Công nghệ Quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đối với những công

trình là kết quả của các đề tài khoa học và công nghệ sử dụng kinh phí Nhà nước,

được nghiệm thu sau năm 1980 (theo Quy định số 271/QĐ ngày 20 tháng 06 năm

1980 của ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước về đăng ký đề tài và nộp báo cáo

kết quả nghiên cứu) hoặc tại Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đối với các đề tài do Bộ

Quốc phòng và Bộ Công an quản lý.

Điều 7.

1. Việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và

công nghệ được tiến hành độc lập và theo ba cấp:

- Cấp cơ sở;

- Cấp Bộ, tỉnh, thành phố và tương đương (gọi tắt là cấp Bộ);

- Cấp quốc gia.

2. Việc xét thưởng ở cấp quốc gia được tiến hành theo hai bước:

- Bước 1: Xét thưởng tại các Hội đồng giải thưởng chuyên ngành do Bộ trưởng Bộ

Khoa học và Công nghệ thành lập trên cơ sở đề nghị của Hội đồng Giải thưởng Hồ

Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2005 - dưới đây

gọi tắt là Hội đồng giải thưởng Quốc gia.

- Bước 2: Xét thưởng tại Hội đồng giải thưởng Quốc gia.

Điều 8.



1. Hội đồng giải thưởng các cấp gồm đại diện cho các cơ sở đã áp dụng kết quả

công trình, các nhà khoa học, nhà công nghệ, nhà quản lý có uy tín, khách quan, có

trình độ chuyên môn phù hợp và am hiểu sâu lĩnh vực khoa học của công trình.

2. Mỗi thành viên Hội đồng giải thưởng có trách nhiệm nghiên cứu, nhận xét và đánh

giá hồ sơ đề nghị xét thưởng công trình bằng văn bản. Hội đồng giải thưởng cấp cơ

sở và cấp Bộ phân công 02 chuyên gia am hiểu sâu lĩnh vực khoa học của công

trình làm phản biện viết nhận xét, đánh giá công trình.

3. Các Hội đồng giải thưởng hoạt động theo nguyên tắc sau:

a) Kỳ họp đánh giá xét thưởng (có bỏ phiếu) của Hội đồng giải thưởng phải có ít nhất

3/4 số thành viên Hội đồng tham dự, trong đó có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch và ít

nhất 01 uỷ viên phản biện. Trường hợp uỷ viên phản biện vắng mặt, phải có nhận

xét, đánh giá bằng văn bản.

b) Hội đồng đánh giá công trình theo nguyên tắc công bằng, dân chủ và khách quan.

Những công trình được ít nhất 3/4 số phiếu đề nghị của số thành viên Hội đồng có

mặt mới được chuyển Hội đồng cấp trên xem xét và trình Thủ tướng Chính phủ.

Phiếu đánh giá xét thưởng hợp lệ là phiếu đánh dấu theo quy định vào một trong hai

ô tương ứng đã bố trí trên phiếu.

c) Hội đồng giải thưởng cấp trên chỉ xem xét những công trình đã được Hội đồng giải

thưởng cấp dưới đề nghị.

d) Thành viên của Hội đồng giải thưởng không tham dự xét thưởng (không tham gia

thảo luận và không bỏ phiếu đánh giá) các công trình mà mình là tác giả hoặc đồng

tác giả.

Điều 9. Thủ trưởng các cấp có thẩm quyền thành lập Hội đồng giải thưởng cấp cơ

sở và cấp Bộ có trách nhiệm thông báo công khai kết quả xét thưởng trong đơn vị

mình trước khi gửi Hồ sơ đề nghị xét thưởng lên Hội đồng giải thưởng cấp trên.

Chương II

TIÊU CHUẨN XÉT THƯỞNG

Điều 10. Công trình nghiên cứu khoa học được xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:


